BÀI 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất
1. Sự đa dạng của chất
Những gì tồn tại xung quanh ta gọi là vật thể. Các vật thể đều do một hoặc nhiều chất tạo nên. Mỗi chất có thể tạo nên nhiều vật thể và mỗi vật thể có thể được tạo nên từ nhiều chất khác nhau.
Vật thể tự nhiên là những vật thể có sẵn trong tự nhiên.
Vật thể nhân tạo là những vật thể do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống.
Vật hữu sinh (vật sống) là vật thể có các đặc trưng sống.
Vật vô sinh (vật không sống) là vật thể không có các đặc trưng sống.
2. Các thể cơ bản của chất
Chất tồn tại ở ba thể (trạng thái) cơ bản: rắn (solid, kí hiệu s), lỏng (liquid, kí hiệu Ɩ) và khí hay hơi (gas, kí hiệu g
Đặc điểm cơ bản ba thể của chất:
	Thể rắn
	Thể lỏng
	Thể khí

	Các hạt liên kết chặt chẽ.
	Các hạt liên kết không chặt chẽ.
	Các hạt chuyển động tự do.

	Có hình dạng và thể tích xác định.
	Có hình dạng không xác định, có thể tích xác định.
	Có hình dạng và thể tích không xác định.

	Rất khó bị nén.
	Khó bị nén.
	Dễ bị nén.


3. Tính chất của chất
Các chất có thể có những đặc điểm khác nhau về thể, màu sắc, mùi, vị,... và những tính chất khác. Để nhận biết được tính chất của chất hoặc của vật thể cần phải quan sát, đo lường và làm các thí nghiệm.
· Tính chất vật lí
Không có sự tạo thành chất mới, bao gồm:
- Thể (rắn, lỏng, khí).
- Màu sắc, mùi, vị, hình dạng, kích thước, khối lượng riêng.
- Tính tan trong nước hoặc chất lỏng khác.
- Tính nóng chảy, sôi của một chất.
- Tính dẫn nhiệt, dẫn điện.
· Tính chất hoá học
Có sự tạo thành chất mới, như:
- Chất bị phân huỷ.
- Chất bị đốt cháy.
4. Sự chuyển thể của chất
Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất.
Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của chất.
Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của chất.
Sự sôi là quá trình bay hơi xảy ra trong lòng và cả trên bề mặt thoáng của chất lỏng. Sự sôi là trường hợp đặc biệt của sự bay hơi.
Sự ngưng tụ là quá trình chuyển từ thể khí (hơi) sang thể lỏng của chất.
· Nhiệt độ mà ở đó một chất rắn bắt đầu chuyển thành chất lỏng gọi là nhiệt độ nóng chảy hay điểm nóng chảy. Với chất lỏng, nhiệt độ nóng chảy cũng chính là nhiệt độ đông đặc hay điểm đông đặc. Các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy khác nhau.
	Chất
	Oxygen
	Ethanol
	Nước đá
	Thủy ngân (Mecury)
	Sắt
(Iron)

	Nhiệt độ
nóng chảy (oC)
	-219
	-114
	0
	-39
	1536


Bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất
· Nhiệt độ mà ở đó một chất lỏng bắt đầu sôi để chuyển sang thể khí gọi là nhiệt độ sôi hay điểm sôi. Các chất khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau.
	Chất
	Oxygen
	Ethanol
	Nước đá
	Thủy ngân
	Sắt

	Nhiệt độ sôi (oC)
	-183
	78
	100
	357
	2880


Bảng nhiệt độ sôi của một số chất


BÀI 9: Oxygen
1. Một số tính chất của oxygen
Ở điều kiện thường, oxygen là chất khí, không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí, tan ít trong nước (1 l nước ở 20°C, 1 atm hoà tan được 31 ml khí oxygen).
2. Tầm quan trọng của oxygen
Khí oxygen không chỉ có vai trò với sự sống mà còn quan trọng trong sự cháy. Oxygen cần cho quá trình đốt cháy nhiên liệu như củi, than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên,... để phục vụ cuộc sống. Ví dụ: Sử dụng củi, gas để đun nấu; đốt dầu để thắp sáng.
Điều kiện để sự cháy xảy ra là chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy, phải tiếp xúc và có đủ khí oxygen cho sự cháy. Do đó, muốn dập tắt sự cháy cần thực hiện một hoặc đồng thời cả hai biện pháp sau: (1) Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy; (2) Cách li chất cháy với khí oxygen.

BÀI 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí
1. Thành phần không khí
Không khí là hỗn hợp khí có thành phần xác định với tỉ lệ gần đúng về thể tích: 21% oxygen, 78% nitrogen, còn lại là carbon dioxide, hơi nước và một số chất khí khác.
2. Vai trò của không khí trong tự nhiên
Không khí cung cấp oxygen duy trì sự sống trên Trái Đất, duy trì sự cháy của nhiên liệu để tạo ra năng lượng phục vụ các nhu cầu của đời sống.
Không khí cung cấp khí carbon dioxide cho thực vật quang hợp đảm bảo sự sinh trưởng cho các loại cây trong tự nhiên, từ đó duy trì cân bằng tỉ lệ tự nhiên của không khí, hạn chế ô nhiễm.
Không khí ảnh hưởng đến các hiện tượng thời tiết, khí hậu trên Trái Đất.
Không khí còn là nguồn nguyên liệu để sản xuất khí nitrogen có nhiều ứng dụng trong thực tiễn.
Nitrogen trong không khí có thể chuyển hoá thành dạng có ích giúp cho cây sinh trưởng và phát triển.
3. Ô nhiễm không khí
Ô nhiễm không khí có thể xảy ra ở cả thành phố và nông thôn. Tuỳ vào các hoạt động của con người và tự nhiên mà mức độ ô nhiễm có thể khác nhau.
Ô nhiễm không khí là sự thay đổi các thành phần của không khí do khói, bụi, hơi hoặc các khí lạ. Ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây biến đổi khí hậu, gây bệnh cho con người, động vật và thực vật, làm hỏng cảnh quan tự nhiên hoặc các công trình xây dựng.
Biểu hiện của không khí bị ô nhiễm:
- Có mùi khó chịu. Giảm tầm nhìn.
- Da, mắt bị kích ứng, nhiễm các bệnh đường hô hấp.
- Có một số hiện tượng thời tiết cực đoan: sương mù giữa ban ngày, mưa acid,…
4. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí
Có nhiều nguồn gây ô nhiễm không khí. Các nguồn này có thể do tự nhiên hoặc con người gây ra.
Các nguồn gây ô nhiễm không khí sẽ phát thải ra các chất gây ô nhiễm. Bao gồm: tro bay, khói bụi, khí thải ra môi trường như carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide và các nitrogen oxide. Một số khí này có thể gây ra hiệu ứng nhà kính, mưa acid, sương mù quang hoá, suy giảm tầng ozone,…
5. Bảo vệ môi trường không khí
Để bảo vệ môi trường không khí cần phải thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu chất gây ô nhiễm.
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Câu 1: Quá trình nào dưới đây không làm giảm oxygen trong không khí?
	A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt.
	C. Sự quang hợp của cây xanh.

	B. Sự cháy của than, củi, bếp ga.
	D. Sự hô hấp của động vật


Câu 2: Năm nhuận là năm mà tháng hai có bao nhiêu ngày?
A. có 30 ngày
B. có 31 ngày
C. có 29 ngày
D. có 28 ngày
Câu 3: Tất cả các trường hợp nào sau đây đều là chất?
A. Đường mía, muối ăn, con dao.
B. Con dao, đôi đũa, cái thìa nhôm.
C. Nhôm, muối ăn, đường mía.
D. Con dao, đôi đũa, muối ăn.
Câu 4: Tính chất nào sau đây là tính chất hóa học của khí carbon dioxide?
A. Chất khí, không màu.
B. Không mùi, không vị.
C. Tan rất ít trong nước
D. Làm đục dung dịch nước vôi trong (dung dịch calcium hydroxide).
Câu 5: Chỉ ra đâu là tính chất vật lí của chất
	A. Nến cháy thành khí Carbon dioxide (CO2) và hơi nước
	C. Bánh mì để lâu bị ôi thiu

	B. Bơ chảy lỏng khi để ngoài trời
	D. Cơm nếp lên men thành rượu


Câu 6: Chỉ ra đâu là tính chất hóa học của chất
	A. Đường tan vào nước
	C. Tuyết tan

	B. Kem chảy lỏng khi để ngoài trời
	D. Cơm để lâu bị mốc


Câu 7: Hiện tượng tự nhiên nào sau đây là do hơi nước ngưng tụ?
	A. Tạo thành mây
	C. Mưa rơi

	B. Gió thổi
	D. Lốc xoáy


Câu 8: Lọ nước hoa để trong phòng có mùi thơm. Điều này thể hiện:
	A. Chất dễ nén được
	C. Chất dễ hóa hơi

	B. Chất dễ nóng chảy
	D. Chất không chảy được


Câu 9: Khi một can xăng bị bốc cháy thì phải chọn giải pháp chữa cháy nào?
A. Phun nước.
B. Dùng cát đổ trùm lên.
C. Dùng bình chữa cháy gia đình để phun vào.
D. Dùng chiếc chăn khô đắp vào.
Câu 10: Từ hình vẽ, hãy xác định chiều dài của khối hộp?
[image: ]
A. 3cm	
B. 4cm	
C. 2cm	
    D. 5cm
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